DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/3/2017

	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	1243
	Hoàng Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	1244
	Nguyễn Anh Tuấn
	Đức Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	1245
	Hoàng Văn Trọng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	1246
	Phan Thị Thủy
	Hạ Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	1247
	Nguyễn Tiến Sỹ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	1248
	Nguyễn Xuân Biên
	Quảng Trung, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	1249
	Mai Minh Thân
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8
	1250
	Nguyễn Văn Doanh
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9
	1253
	Đinh Thị Thanh Thủy
	Liên Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	1254
	Hoàng Văn Tâm
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	1255
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12
	1256
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	1257
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	1259
	Lê Thị Thủy
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	1260
	Ngô Mỹ Hiền
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	1264
	Đoàn Thị Lan
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	1265
	Nguyễn Bích Hồng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	1266
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	1267
	Trần Đức Quỳnh
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	20
	1269
	Trương Văn Thành
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	1270
	Lê Xuân Soạn
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22
	1271
	Mai Văn Thắng
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23
	1272
	Hoàng Thanh Nhàn
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	1273
	Nguyễn Đăng Duy
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	1276
	Phạm Văn Lạc
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26
	1278
	Nguyễn Văn Trọng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	1279
	Phạm Văn Hòa
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	1280
	Mai Văn Long
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29
	1281
	Nguyễn Văn Tứ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30
	1282
	Tăng Viết Sách
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31
	1284
	Hồ Thanh Văn
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	1286
	Nguyễn Long Biên
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	1287
	Hoàng Chí Công
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34
	1288
	Hoàng Viết Quyền
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	1289
	Hoàng Thị Na
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	36
	1290
	Nguyễn Minh Thuận
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	37
	1291
	Thái Thị Loan
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	38
	1292
	Nguyễn Quốc Vũ
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	39
	1293
	Bùi Thị Hậu
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	40
	1294
	Phạm Văn Nghĩa
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	41
	1295
	Nguyễn Văn Thắng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	42
	1296
	Nguyễn Thành Trung
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	43
	1297
	Hồ Đăng Ninh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44
	1298
	Nguyễn Văn Dương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	45
	1299
	Trần Ngọc Võ
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	46
	1300
	Ngô Văn Lựa
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47
	1301
	Trương Anh Đài
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	48
	1302
	Phạm Hải Quân
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	49
	1303
	Nguyễn Đình Qúy
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	50
	1304
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	51
	1305
	Lê Chánh Thi
	Quang phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	52
	1306
	Hoàng Minh Thông
	Phú Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	53
	1307
	Phạm Văn Trung
	Nhân Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	54
	1310
	Hoàng Sỹ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	55
	1311
	Lê Thị Kim Hằng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	56
	1312
	Trần Đình Lân
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	57
	1314
	Nguyễn Thị Lài
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	58
	1315
	Trần Văn Như Ý
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	59
	1316
	Lê Văn Nam
	Phúc Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	60
	1317
	Trần Khuyên
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	61
	1318
	Bùi Hoàng Nghĩa
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	62
	1319
	Đặng Hồng Thắng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	63
	1321
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	64
	1323
	Nguyễn Văn Thông
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	65
	1324
	Phùng Thị Thu Lan
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	66
	1326
	Hoàng Văn Thiện
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	67
	1327
	Hoàng Anh Tài
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	68
	1328
	Dương Thị Thành
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	69
	1329
	Hồ Thị Ngọc Hà
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


